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	UBND HUYỆN CÁT HẢI

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI
	BÀI KIỂM TRA GIỮA HKI
NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN : TOÁN - LỚP 4

Thời gian: 40 phút (không kể giao đề)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: (0,5 điểm - M1):
a. Số hai mươi ba triệu chín trăm mười được viết là: 
	    A. 23 910
	       B. 23 000 910                        
	       C. 230 910 000 
	     D. 23 503 699  


b. Giá trị của chữ số 5 trong số 3 705 328 là:

    A. 5                      B. 50                           C. 500                            D. 5000
Câu 2: (0,5 điểm – M1) Trong các  dãy số sau, dãy số nào là dãy số tự nhiên?

             A. 1; 2; 3; 4; 5…                                 B. 0; 2; 4; 6; 8…

             C. 0; 1; 2; 3; 4; 5                                 D. 0; 1; 2; 3; 4; 5 …         
Câu 3: (0,5 điểm – M1) Làm tròn số 345 689 đến hàng trăm nghìn ta được số:

A. 350 000             B. 340 000                C. 300 000                  D. 400 000          
Câu 4: (1 điểm – M2) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
	a) 2 tạ 45 kg = ………….kg
c) 305 giây = ………….phút ………giây
	b) 1 200 yến = ……….tấn
d) 200 năm = ………….thế kỉ


Câu 5 (0,5 điểm – M1): Góc sau có số đo là bao nhiêu độ?
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	A. 110o

D. 180o
	B. 70o
D. 60o


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Câu 6: (2 điểm – M1) Đặt tính rồi tính
	46 282  +  38 547
	72 709  - 9683
	46 016 × 3
	    78205 : 5


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 7 (1 điểm – M2): Cho hình tứ giác ABCD


Kể tên các cặp đoạn thẳng song song: 

…………………………………………..………

…………………………………………..………

Kể tên các cặp đoạn thẳng vuông góc: 

…………………………………………..………

…………………………………………..………
Câu 8: (1 điểm – M2): Tính giá trị biếu thức

	 7593 : 3 + 6848
	427 x 6 + 504 : 9


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 9: (2 điểm – M2) Có 1460 quyển sách được xếp đều vào 5 ngăn. Hỏi 3 ngăn như thế có bao nhiêu quyển sách?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Câu 10: (1 điểm – M3) Bố của Bình sinh vào năm thứ 82 của thế kỉ XX. Vậy bố của Bình sinh vào năm nào, năm nay bao nhiêu tuổi? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)

Câu 1 (0,5 điểm ): mỗi phần đúng được 0,25đ       a. B                 b. D
Câu 2 (0,5 điểm): D
Câu 3 (0,5 điểm): C
Câu 4 (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,25 điểm
a) 245kg                                         b) 12 tấn
c) 5 phút 5 giây                              d) 2 thế kỉ
Câu 5: (0,5 điểm): A


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Câu 6: (2 điểm) Mỗi phần làm đúng được 0,5 điểm
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Câu 7 (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,5 điểm

Cho hình tứ giác ABCD
- 
Kể tên các cặp đoạn thẳng song song: 

AB song song với CD
Kể tên các cặp đoạn thẳng vuông góc: 

AB vuông góc với AD

DA vuông góc với DC
Câu 8: (1 điểm) Mỗi phần đúng được 0,5 điểm

	   7593 : 3 + 6848
= 2531  + 6848
= 9379
	   427 x 6 + 504 : 9
= 2562 + 56
= 2618

	


Câu 9: (2 điểm)

Bài giải

Một ngăn có số quyển sách là: (0,25đ)
1460 : 5 = 292 (quyển) (0,75đ)
3 ngăn như thế có số quyển sách là: (0,25đ)

292 x 3 = 876 (quyển) (0,5đ)
                              Đáp số: 876 quyển sách (0,25đ)
Câu 10: (1 điểm) 
Năm thứ 82 của thế kỉ XX là năm: 1982
Năm nay bố của Bình có số tuổi là:

2023 – 1982 = 41 (tuổi)
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